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1 M-1 Giáp Thu Thảo 27/12/2002 Nữ SXCT 91205297 Bắc Giang Không khám sức khỏe

2 M-2 Nguyễn Công Thiện 16/01/1996 Nam SXCT 50500491 Hà Nội Không khám sức khỏe

3 M-3 Nguyễn Doãn Trường 10/08/1990 Nam SXCT 50500361 Hà Nội Không khám sức khỏe

4 M-4 Lê Văn Mạnh 04/02/1991 Nam SXCT 50512489 Thanh Hóa Khám sức khỏe

5 M-5 Lò Văn Tam 20/07/1990 Nam SXCT 50510811 Thanh Hóa Khám sức khỏe

6 M-6 Nguyễn Thị Trúc 10/07/1995 Nữ SXCT 91215660 Nghệ An Khám sức khỏe

7 M-7 Phạm Đức Đại 04/12/1991 Nam SXCT 50511518 Thanh Hóa Khám sức khỏe

8 M-8 Trần Ngọc Phước 04/03/1991 Nam SXCT 50508557 Nam Định Không khám sức khỏe

9 M-9 Bùi Hồng Sơn 10/09/1996 Nam SXCT 50510363 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

10 M-10 Mã Huy Hoàng 04/10/1995 Nam SXCT 50510573 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

11 M-11 Trần Văn Vượng 10/09/1992 Nam SXCT 50500021 Hà Nội Không khám sức khỏe

12 M-12 Đặng Quang Phúc 11/11/2001 Nam SXCT 50519857 Quảng Bình Không khám sức khỏe

13 M-13 Dương Tất Đạt 08/10/1998 Nam SXCT 50504889 Phú Thọ Không khám sức khỏe

14 M-14 Lê Anh Tuấn 20/01/2004 Nam SXCT 50519903 Quảng Bình Không khám sức khỏe

15 M-15 Mai Văn Tuyền 14/01/1999 Nam SXCT 50508124 Nam Định Không khám sức khỏe

16 M-16 Nguyễn Minh Quân 27/10/2004 Nam SXCT 50516891 Nghệ An Không khám sức khỏe

17 M-17 Nguyễn Văn Năm 27/11/2001 Nam SXCT 50512015 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

18 M-18 Võ Tuấn Anh 25/04/2004 Nam SXCT 50516833 Nghệ An Không khám sức khỏe

19 M-19 Kim Ngọc Anh 18/10/1998 Nam SXCT 50513805 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

20 M-20 Nguyễn Văn Hà 30/07/1993 Nam SXCT 50513688 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

21 M-21 Vũ Hữu Chung 08/02/1994 Nam SXCT 50513770 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

22 M-22 Hoàng Văn Hùng 18/08/1993 Nam SXCT 50519283 Quảng Bình Không khám sức khỏe

23 M-23 Nguyễn Thế Vũ 29/09/1996 Nam SXCT 50519303 Quảng Bình Không khám sức khỏe

24 M-24 Nguyễn Thọ Phú 12/09/1993 Nam SXCT 50519220 Quảng Bình Không khám sức khỏe

25 M-25 Nguyễn Văn Luận 10/02/1990 Nam SXCT 50519321 Quảng Bình Không khám sức khỏe

26 M-26 Nguyễn Văn Tam 07/01/1998 Nam SXCT 50515186 Nghệ An Không khám sức khỏe

27 M-27 Khuất Thành Đạt 24/11/2003 Nam SXCT 50500668 Hà Nội Không khám sức khỏe

28 M-28 Nguyễn Vạn Quý 10/07/1994 Nam SXCT 90900387 Lao động CBT Khám sức khỏe

29 M-29 Nguyễn Thị Thanh Hường 23/10/1996 Nữ SXCT 91208316 Thái Bình Không khám sức khỏe

30 M-30 Lê Quang Chiến 30/12/1993 Nam SXCT 50504558 Phú Thọ Không khám sức khỏe

31 M-31 Nguyễn Thị Minh Trang 09/12/2001 Nữ SXCT 50520242 Quảng Trị Không khám sức khỏe

32 M-32 Trần Phạm Thảo Ngân 22/03/2001 Nữ SXCT 50524499 Vĩnh Long Không khám sức khỏe

33 M-33 Đào Văn Tình 04/01/1989 Nam SXCT 50500154 Hà Nội Không khám sức khỏe

34 M-34 Nguyễn Thế Sơn 20/05/1993 Nam SXCT 50519211 Quảng Bình Không khám sức khỏe

35 M-35 Nguyễn Trọng Vinh 28/09/1990 Nam SXCT 50515606 Nghệ An Khám sức khỏe
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36 M-36 Kha Thị Thiên Nga 03/06/2001 Nữ SXCT 51106736 Nghệ An Khám sức khỏe

37 M-37 Nguyễn Minh Hiếu 10/01/2004 Nam SXCT 50515529 Nghệ An Khám sức khỏe

38 M-38 Vũ Văn Đoàn 03/06/2003 Nam SXCT 50516397 Nghệ An Khám sức khỏe

39 M-39 Nguyễn Quốc Huy 02/10/2000 Nam SXCT 50500910 Hà Nội Không khám sức khỏe

40 M-40 Bùi Tuấn Huy 18/12/2002 Nam SXCT 50501326 Hải Phòng Khám sức khỏe

41 M-41 Lê Công Đoàn 06/05/2002 Nam SXCT 50504553 Phú Thọ Khám sức khỏe

42 M-42 Lê Đức Hiếu 13/10/2001 Nam SXCT 50501345 Hải Phòng Khám sức khỏe

43 M-43 Nguyễn Văn Dân 17/01/2003 Nam SXCT 50501364 Hải Phòng Khám sức khỏe

44 M-44 Vương Sỹ Anh Quân 19/05/2003 Nam SXCT 50500007 Hà Nội Khám sức khỏe

45 M-45 Đinh Thế Hùng 18/08/1991 Nam SXCT 51104413 Ninh Bình Khám sức khỏe

46 M-46 Nguyễn Ngọc Hào 20/07/1999 Nam SXCT 50500614 Hà Nội Không khám sức khỏe

47 M-47 Nguyễn Quế Doanh 04/06/2001 Nam SXCT 50500247 Hà Nội Không khám sức khỏe

48 M-48 Phan Thị Lợi 07/08/2000 Nữ SXCT 91214581 Nghệ An Khám sức khỏe

49 M-49 Lê Thị Anh 13/05/1996 Nữ SXCT 91208907 Ninh Bình Khám sức khỏe

50 M-50 Linh Thị Huệ 09/11/1996 Nữ SXCT 91203513 Lạng Sơn Không khám sức khỏe

51 M-51 Bùi Công Đức 08/09/1993 Nam SXCT 50508224 Nam Định Không khám sức khỏe

52 M-52 Lê Phúc Lợi 01/01/1999 Nam SXCT 50500183 Hà Nội Không khám sức khỏe

53 M-53 Phí Văn Tùng 09/02/1997 Nam SXCT 50500325 Hà Nội Không khám sức khỏe

54 M-54 Vũ Văn Lĩnh 09/01/2001 Nam SXCT 50500453 Hà Nội Khám sức khỏe

55 M-55 Nguyễn Đình Đức 13/12/2004 Nam SXCT 50511134 Thanh Hóa Khám sức khỏe

56 M-56 Trần Văn Hậu 06/08/2001 Nam SXCT 50510731 Thanh Hóa Khám sức khỏe

57 M-57 Trần Văn Quân 22/11/2001 Nam SXCT 50511081 Thanh Hóa Khám sức khỏe

58 M-58 Hán Văn Hùng 17/03/2001 Nam SXCT 50513964 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

59 M-59 Nguyễn Quốc Minh 02/12/2004 Nam SXCT 50512338 Thanh Hóa Khám sức khỏe

60 M-60 Lê Đức Duẩn 25/10/1994 Nam SXCT 50520483 Quảng Trị Không khám sức khỏe

61 M-61 Lê Khắc Duy 26/10/1989 Nam SXCT 50500188 Hà Nội Không khám sức khỏe

62 M-62 Nguyễn Văn Chiến 29/08/1988 Nam SXCT 50500861 Hà Nội Không khám sức khỏe

63 M-63 Phạm Văn Trung 09/08/1993 Nam SXCT 50511077 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

64 M-64 Đỗ Văn Long 14/09/2003 Nam SXCT 50508205 Nam Định Không khám sức khỏe

65 M-65 Nguyễn Thành Luân 01/10/2002 Nam SXCT 50511645 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

66 M-66 Nguyễn Duy Quang 16/01/1996 Nam SXCT 50504947 Phú Thọ Không khám sức khỏe

67 M-67 Nguyễn Văn Nghĩa 04/11/1996 Nam SXCT 50508106 Nam Định Không khám sức khỏe

68 M-68 Hồ Xuân Long 10/09/1987 Nam SXCT 50512978 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

69 M-69 Lê Văn Tiến 09/06/1991 Nam SXCT 50511035 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

70 M-70 Phạm Minh Khoa 10/07/1987 Nam SXCT 50509467 Ninh Bình Không khám sức khỏe

71 M-71 Trịnh Tiến Tùng 01/11/1992 Nam SXCT 50501822 Hải Dương Không khám sức khỏe

72 M-72 Vũ Đình Hoàng 08/09/1989 Nam SXCT 50502206 Hải Dương Không khám sức khỏe

73 M-73 Dương Tuấn Anh 01/02/2004 Nam SXCT 50509512 Ninh Bình Khám sức khỏe



74 M-74 Vũ Việt Hưng 16/05/1996 Nam SXCT 50517680 Thanh Hóa Khám sức khỏe

75 M-75 Đặng Văn Công 28/06/1997 Nam SXCT 50508253 Nam Định Không khám sức khỏe

76 M-76 Hán Văn Thái 11/07/1998 Nam SXCT 50517990 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

77 M-77 Lê Đăng Cương 28/01/1996 Nam SXCT 50513994 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

78 M-78 Lê Ngọc Anh 02/07/1989 Nam SXCT 50516304 Nghệ An Khám sức khỏe

79 M-79 Nguyễn Thọ Hải 28/02/1993 Nam SXCT 50519266 Quảng Bình Không khám sức khỏe

80 M-80 Đào Thị Hoài 09/05/2003 Nữ SXCT 51107414 Nghệ An Không khám sức khỏe

81 M-81 Nguyễn Thị Bích Thủy 11/07/2000 Nữ SXCT 51107616 Nghệ An Không khám sức khỏe

82 M-82 Lê Văn Minh 27/07/1994 Nam SXCT 50512504 Thanh Hóa Khám sức khỏe

83 M-83 Tạ Quang Huy 08/03/2000 Nam SXCT 50517610 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

84 M-84 Đỗ Xuân Thu 21/10/1995 Nam SXCT 50519009 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

85 M-85 Lê Văn Tiên 08/03/1996 Nam SXCT 50502950 Hà Nam Không khám sức khỏe

86 M-86 Nguyễn Thị Mai 05/11/1996 Nữ SXCT 91227482 Đắk Lắk Không khám sức khỏe

87 M-87 Nguyễn Thị Nhật Lệ 20/09/1997 Nữ SXCT 51105541 Thanh Hóa Khám sức khỏe

88 M-88 Nguyễn Xuân Tuyên 06/07/1995 Nam SXCT 50506918 Bắc Ninh Không khám sức khỏe

89 M-89 Trần Thị Thanh Thanh 20/03/1999 Nữ SXCT 91225172 Quảng Trị Không khám sức khỏe

90 M-90 Lê Phú Nam 21/09/1996 Nam SXCT 51104910 Thanh Hóa Khám sức khỏe

91 M-91 Trần Thanh Hùng 05/08/1995 Nam SXCT 50522303 Đắk Lắk Không khám sức khỏe

92 M-92 Nguyễn Trọng Phúc 05/12/2002 Nam SXCT 50504519 Phú Thọ Không khám sức khỏe

93 M-93 Đỗ Văn Quang 01/06/1997 Nam SXCT 50513024 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

94 M-94 Nguyễn Thành Nam 26/04/1989 Nam SXCT 50500914 Hà Nội Không khám sức khỏe

95 M-95 Vũ Văn Quân 20/11/1997 Nam SXCT 50508620 Nam Định Không khám sức khỏe

96 M-96 Nguyễn Thị Tâm 13/03/2002 Nữ SXCT 51108061 Nghệ An Khám sức khỏe

97 M-97 Hoàng Tiến Đạt 08/10/2003 Nam SXCT 50519830 Quảng Bình Không khám sức khỏe

98 M-98 Ninh Văn Anh 16/07/2004 Nam SXCT 50509481 Ninh Bình Không khám sức khỏe

99 M-99 Phạm Văn Nam 16/07/2000 Nam SXCT 50513172 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

100 M-100 Trần Đức Lương 07/10/2004 Nam SXCT 50504531 Phú Thọ Không khám sức khỏe

101 M-101 Ma Đình Chung 26/05/1993 Nam SXCT 50504440 Thái Nguyên Không khám sức khỏe

102 M-102 Nguyễn Tất Thành 07/08/1995 Nam SXCT 50504621 Phú Thọ Không khám sức khỏe

103 M-103 Nguyễn Hữu Linh 03/01/1996 Nam SXCT 50510764 Thanh Hóa Khám sức khỏe

104 M-104 Nguyễn Văn Thương 02/03/1995 Nam SXCT 50515831 Nghệ An Khám sức khỏe

105 M-105 Đỗ Hoàng Long 18/09/1988 Nam SXCT 50501994 Hải Dương Không khám sức khỏe

106 M-106 Nguyễn Thị Yến 02/12/1993 Nữ SXCT 91215234 Nghệ An Khám sức khỏe

107 M-107 Nguyễn Văn Ngân 21/09/1988 Nam SXCT 50511636 Thanh Hóa Khám sức khỏe

108 M-108 Lê Văn Đại 01/03/2001 Nam SXCT 50512004 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

109 M-109 Mai Huy Hoàng 24/03/2001 Nam SXCT 50511813 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

110 M-110 Nguyễn Văn Vỹ 01/11/2001 Nam SXCT 50511544 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

111 M-111 Trần Anh Thư 17/06/2001 Nam SXCT 50512710 Thanh Hóa Không khám sức khỏe



112 M-112 Hoàng Văn Phúc 11/10/1995 Nam SXCT 50517625 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

113 M-113 Lê Văn Huy 24/04/1993 Nam SXCT 50513125 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

114 M-114 Lê Khắc Tâm 28/11/2001 Nam SXCT 50513748 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

115 M-115 Nguyễn Mạnh Cường 22/11/2002 Nam SXCT 50510646 Thanh Hóa Khám sức khỏe

116 M-116 Phạm Văn Hải 07/09/2003 Nam SXCT 50513826 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

117 M-117 Trịnh Xuân Tài 29/10/2004 Nam SXCT 50513691 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

118 M-118 Bùi Phong Vũ 04/09/1999 Nam SXCT 50504780 Phú Thọ Không khám sức khỏe

119 M-119 Nguyễn Văn Nhật 14/01/1999 Nam SXCT 50515740 Nghệ An Không khám sức khỏe

120 M-120 Trần Ngọc Linh 13/07/1998 Nam SXCT 50518903 Thanh Hóa Không khám sức khỏe


